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I. MỤC TIÊU-NỘI DUNG-HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: 
BÉ VÀ CÁC BẠN

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt 
động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Mục 
tiêu 
- nội 
dung 
cốt 
lõi

CCC
B

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

Mục tiêu
29/09-
24/10/
2025

Trung 
thu của 

bé

Bé biết 
nhiều  
thứ

Các 
bạn của 

bé

Bé và 
các bạn 

cùng 
chơi

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN THỂ CHẤT

# # #  # # #  #

1 Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 
các động tác trong bài tập thể dục theo 
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 4 động tác cơ bản 
trong bài tập thể dục :Ồ sao bé 
không lắc

Bài 1: Ồ sao bé 
không lắc ( tập 
theo lời bài 
hát)   

Sân 
chơi

x x TDS TDS TDS TDS

2 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện 
vận động đi theo hiệu lệnh

Đi theo hiệu lệnh Tiết học: Đi 
theo hiệu lệnh

Sân 
chơi

x x HĐH+
HĐNT

  

4 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện 
vận động đi trong đường hẹp

Đi trong đường hẹp dài 3m, 
rộng 25cm

Tiết học: Đi 
trong đường 
hẹp dài 3m, 
rộng 25cm

Sân 
chơi

x x  HĐH   

16 Phối hợp được tay,chân,cơ thể khi bò 
thẳng hướng

Bò thẳng hướng  Tiết học: Bò 
thẳng hướng 

Lớp 
học

x x    HĐH

31 Giữ thăng bằng cơ thể và thể hiệnsức 
mạnh  cơ bắp khi bật tại chỗ

Bật nhảy tại chỗ Tiết học : Bật 
tại chỗ

Sân 
chơi

x x  HĐH+
HĐNT
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 3. Thực hiện và phối hợp được các cử 
động của bàn tay, ngón tay, phối hợp 
tay - mắt

# # # 2 # # #  #

34 Thực hiện được vận động cổ tay, ngón 
tay, bàn tay khi thực hiện thao tác rót, 
khuấy,đảo

Rót, khuấy, đảo Trò chơi: Nấu 
bột

Lớp 
học

 x HĐG HĐG HĐG HĐG

36 Thực hiện được vận động ngón tay để 
múa khéo

Xoa tay, uốn vận động cổ tay - 
ngón tay,chạm các đầu ngón 
tay với nhau

Trò chơi : Chi 
chi chành 
chành

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

42 Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch 
ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý 
thích

Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch 
ngoạc

Tập cho trẻ 
cách cầm bút 
khi thực hiện 
tô , vẽ

Lớp 
học

 x HĐG HĐG HĐG HĐG

 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # #  # # #  #
44 Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được 

các loại thức ăn khác nhau
Làm quen với chế độ ăn cơm 
và các loại thức ăn khác nhau

Tập cho trẻ ăn 
cơm , ăn các 
loại thức ăn

Lớp 
học

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

46 Có 1 số thói quen tốt trong ăn uống Tập luyện nề nếp thói quen 
trong ăn uống: ăn chín, uống 
chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt lau miệng, uống nước sau 
khi ăn, vứt rác đúng nơi quy 
định.

Rèn trẻ một số 
thói quen vệ 
sinh trước khi 
ăn,ăn thức ăn 
đã nấu chín

Lớp 
học

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

47 Ngủ 1 giấc ngủ trưa Luyện thói quen ngủ 1 giấc 
trưa

Rèn trẻ có thói 
quen ngủ 1 
giấc trưa

Lớp 
học

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

48 Đi vệ sinh  đúng nơi quy định Luyện  thói quen đi vệ sinh 
đúng nơi quy định,biết tự đi vệ 
sinh khi có nhu cầu.

Rèn trẻ thói 
quen đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định,đi vệ sinh 
khi có nhu cầu

Lớp 
học

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

 2. Tập làm một số việc tự phục vụ 
trong sinh hoạt

# # # 0 # # #  #
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50 Trẻ biết bê ghế bằng 2 tay, lấy xếp ghế 
đúng nơi quy định

Luyện thói quen bê ghế bằng 
2 tay, lấy xếp chế đúng nơi 
quy định

Rèn trẻ thói 
quen bê ghế 
bằng 2 tay, lấy 
xếp chế đúng 
nơi quy định

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

52 Làm được một số việc với sự giúp đỡ của 
người lớn  cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ..

+ Luyện thói quen cuẩn bị chỗ 
ngủ

 Rèn trẻ thói 
quen: 
+ Chuẩn bị chỗ 
ngủ

Lớp 
học

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

53 Làm được một số việc với sự giúp đỡ của 
người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh,..)

Tập tự phục vụ: 
+ Lấy uống nước
+ Cất lấy giày dép, tự

 Rèn trẻ thói 
quen 
+ Lấy uống 
nước
+ Cất lấy giày 
dép, tự đi dép 
đúng đôi

Lớp 
học

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

54 Nhận đúng kí hiệu riêng của mình trên đồ 
dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

Nhận dạng kí hiệu riêng của 
mình trên đồ dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

Rèn trẻ nhận 
dạng kí hiệu 
riêng của mình 
trên đồ dùng 
cá nhân: Khăn, 
ca, cốc, tủ đồ.

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

55 Biết xúc miệng bằng nước muối sau khi 
ăn dưới sự hướng dẫn của cô

 Luyện thói quen: Xúc miệng 
bằng nước muối sau khi ăn

Rèn trẻ thói 
quen Xúc 
miệng bằng 
nước muối sau 
khi ăn

Lớp 
học

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

56 Biết nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

Tập nói với người lớn khi có 
nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh

Dạy trẻ tập nói 
với người lớn 
khi có nhu cầu 
ăn, ngủ, vệ 
sinh

Lớp 
học

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

 3. Nhận biết một số nguy cơ không an 
toàn và phòng tránh

# # # 0 # # # # #
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60  Biết và tránh một số hành động nguy 
hiểm khi được nhắc nhở 

Nhận biết một số hành động 
nguy hiểm và phòng tránh

Dạy trẻ nhận 
biết và tránh 
một số hành 
động nguy 
hiểm

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN NHẬN THỨC

# # #  # # # # #

67 Nói được tên và chức năng của một số bộ 
phận khi được hỏi(mắt,mũi,miệng,tai)

Tên chức năng chính 1 số bộ 
phận của cơ thể: mắt, mũi, 
miệng, tai

Tiết học: Dạy 
trẻ nói tên, 
chức năng 
chính 1 số bộ 
phận của cơ 
thể: mắt, mũi, 
miệng, tai

Lớp 
học

x x  HĐH+
HĐC

  

68 Nói được tên và chức năng của một số bộ 
phận khi được hỏi(tay,chân)

Tên chức năng chính 1 số bộ 
phận của cơ thể:tay,chân

Tiết học: Dạy 
trẻ nói tên, 
chức năng 
chính 1 số bộ 
phận của cơ 
thể: tay chân

Lớp 
học

x x  HĐH+
HĐC

HĐC

85 Nói được tên của bản thân,đặc điểm Tên 1 số đặc điểm bên ngoài 
bản thân

Tên 1 số đặc 
điểm bên ngoài 
bản thân

Lớp 
học

x x HĐC HĐC HĐC HĐC

86 B iết được đặc điểm của ngày trung 
thu,những hoạt động cuả  ngày tết trung 
thu

Nhận biết đặc điểm,hoạt động 
của ngày tết trung thu

Tiết học: Trò 
chuyện với trẻ 
về ngày trung 
thu

Lớp 
học

x x HĐH+
HĐC

  

88 Nói được tên các bạn trong nhóm,lớp Các bạn của bé Tiết học: Dạy 
trẻ nói tên các 
bạn,đặc điểm 
của các trong 
nhóm, lớp

Lớp 
học

x x    HĐH
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 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 
TRIỂN NGÔN NGỮ

# # # # # # # # #

93 Trả lời các câu hỏi ai đây?cái gì đây?làm 
gì?thế nào

Nghe cô kể chuyện:Bé làm 
được việc gì?

Tiết học:
Kể chuyện:Bé 
làm được việc 
gì?

Lớp 
học

x x  HĐH+
HĐC

  

94 Hiểu nội dung chuyện ngắn đơn giản: Trả 
lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và 
hành động của các nhân vật

Nghe cô kể chuyện:;Đôi bạn 
tốt

Tiết học:
Kể chuyện: 
Đôi bạn tốt

Lớp 
học

x x  HĐH+
HĐC

 

95  Hiểu nội dung bài thơ,ca dao,đồng 
dao,hò vè,câu đố. Trả lời được các câu 
hỏi về tên bài thơ,ca dao,đồng dao,hò 
vè,câu đố

Nghe các bài thơ, ca dao, đồng 
dao, hò vè, câu đố

Đọc cho trẻ 
nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu đố

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

96 Đọc bài đông dao kết hợp chơi trò chơi Đọc bài đông dao kết hợp chơi 
trò chơi

Cho trẻ đọc 
đồng dao kết 
hợp chơi trò 
chơi

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

98  Hiểu nội dung bài hát. Trả lời được các 
câu hỏi về tên bài hát

Nghe các bài hát Cho trẻ lắng 
nghe các bài 
hát trên băng 
đĩa,máy 
tính,cô hát trẻ 
nghe

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

 B.Nghe ,nhắc lại các âm,các tiếng và 
các câu

# # # 18 # # # # #

100 Đọc được bài thơ,ca dao,đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô giáo

Đọc các đoạn thơ,bài thơ ngắn 
có  câu 3-4 tiếng:Hãy giữ vệ 
sinh.

Tiết học:
- Thơ: Hãy giữ 
vệ sinh.

Lớp 
học

x x HĐH+
HĐC
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Đọc các đoạn thơ,bài thơ ngắn 
có  câu 3-4 tiếng: Bạn mới

Tiết học:
- Thơ: Bạn 
mới

Lớp 
học

x x    HĐH+
HĐC

103 Bày tỏ nhu cầu của bản thân Thể hiện nhu cầu, mong muốn 
và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn 
giản 

Rèn trẻ cách 
nói thành câu 
có đủ thành 
phần khi bày 
tỏ nhu 
cầu,mong 
muốn của bản 
thân 

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

105 Hỏi về các vấn đề quan tâm như:Con gì 
đây?cái gì đây?

Trả lời và đặt câu hỏi: Con gì 
đây? Cái gì?, Làm gì?, Để làm 
gì? Ở đâu?, Như thế nào?Tại 
sao?

Rèn và gợi ý 
cho trẻ cách 
hỏi và trả lời 
câu hỏi 

  x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ 
NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

# # #  # # # # #

111 Nói được vài thông tin về bản thân Nhận biết tên gọi, một số đặc 
điểm bên ngoài bản thân.

Dạy trẻ nhận 
biết  tên gọi, 
một số đặc 
điểm bên ngoài 
bản thân

Lớp 
học

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

115 Chơi thân thiện cạnh trẻ khác Chơi thân thiện với bạn: Chơi 
cạnh bạn, không tranh giành đồ 
chơi với bạn

Rèn trẻ thân 
thiện khi chơi 
với bạn

Lớp 
học

 x HĐG HĐG HĐG HĐG

121 Thực hiện 1 số yêu cầu của người lớn Thực hiện 1 số quy định đơn 
giản trong sinh hoạt ở nhóm, 
lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để 
đồ chơi vào nơi quy định

Rèn trẻ biết 
thực  hiện một 
số yêu cầu đơn 
giản của người 
lớn

Lớp 
học

 x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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 C. PHÁT TRIỂN CẢM XÚC THẨM 
MỸ

# # #  # # # # #

 1.Nghe hát và vận động đơn giản theo 
nhạc

# # # 35 # # # # #

Hát theo nhạc bài hát: Trường  
chúng cháu là trường mầm non

Tiết học:
- Dạy hát: 
Trường  chúng 
cháu là trường 
mầm non

Lớp 
học

x x  HĐH   

Hát theo nhạc bài hát: Em 
ngoan hơn búp bê

Tiết học:
- Dạy hát:  Em 
ngoan hơn búp 
bê; 

Lớp 
học

x x  HĐH  

Hát theo nhạc bài hát: Giờ ăn 
của bé

Tiết học:
- Dạy hát: Giờ 
ăn đến rồi

Lớp 
học

x x    HĐH

122 Biết hát theo 1 vài bài hát/ bản nhạc quen 
thuộc

Hát theo nhạc bài hát: Chiếc 
đèn ông sao

Tiết học:
- Dạy hát: 
Chiếc đèn ông 
sao

Lớp 
học

x x HĐH   

125 Thích  cầm bút tô màu, vẽ nguệch ngoạc Vẽ các đường nét khác nhau : 
Nét cong kín

Tiết học:
- Vẽ: Ông 
trăng;

Lớp 
học

x x HĐH+
HĐG

  

126 Thích  cầm bút di màu Tập cầm bút di màu Tiết học:
- Di màu: Quả 
bóng; Trang 
phục tặng bạn

Lớp 
học

x x  HĐH+
HĐG

HĐH+
HĐG

128 Có khả năng xé vun giấy, vo, vò, dán 
trang trí hình

-Xé giấy: Xé vụn ,xé dài Tiết học:
- Xé: Xé dải 
lụa

Lớp 
học

x x  HĐH+
HĐG
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130 Thích chơi các hình khối nhiều màu Chơi xếp hình theo chủ điểm Trò chơi: Xếp 
hình

Lớp 
học

x x HĐG HĐG HĐG HĐG

  Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề    
31 31 31 32

  Trong đó: - Đón trả trẻ    0 0 0 0
                   - Thể dục sáng    1 1 1 1
                   - Hoạt động góc    4 4 4 4
                   - Hoạt động ngoài trời    2 2 2 2
                   - Vệ sinh - ăn ngủ    9 9 9 9
                   - Hoạt động chiều    10 10 10 11
                   - Thăm quan dã ngoại    0 0 0 0
                   -  Lễ hội    0 0 0 0
                   - Hoạt động học    5 5 5 5
       Chia ra:   + Giờ thể chất    1 1 1 1
                        + Giờ nhận thức    1 1 1 1
                        + Giờ ngôn ngữ    1 1 1 1
                        + Giờ TC-KNXH và thẩm mỹ    2 2 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

Trung thu của bé 1 Từ 29/09 - 03/10 Nguyễn Thị Huệ

Bé biết nhiều thứ 1 Từ 06/10 - 10/10 Phạm Thị Ngọc

Các bạn của bé 1
Từ 13/10 - 17/10

Nguyễn Thị Huệ

Bé và các bạn cùng chơi 1 Từ 20/10 - 24/10 Phạm Thị Ngọc

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1
Trung thu của bé

Nhánh 2
Bé biết nhiều thứ

Nhánh 3
Các bạn của bé

Nhánh 4
Bé và các bạn cùng chơi

Của giáo viên

- Kế hoạch soạn giảng 
- Tranh ảnh, lô tô trong chủ đề 
nhánh
- Đề xuất nhà trường bổ xung thêm 
nguyên học liệu.

- Lập kế hoạch cho chủ đề.
- Đồ dùng cho các hoạt động.
- Đề xuất với nhà trường cung 
cấp các nguyên vật liệu dùng 
cho chủ đề.

- Lập kế hoạch cho chủ đề.
- Đồ dùng cho các hoạt động.
- Đề xuất với nhà trường cung cấp 
các nguyên vật liệu dùng cho chủ 
đề.

- Lập kế hoạch cho chủ đề.
- Đồ dùng cho các hoạt động.
- Đề xuất với nhà trường cung 
cấp các nguyên vật liệu dùng 
cho chủ đề.

Của nhà trường

- Nhà trường bổ xung các nguyên 
học liệu cho lớp.

- Cung cấp giấy vẽ, đất nặn, màu 
vẽ, tranh thơ, tranh truyện , lô 
tô...

- Cung cấp giấy màu,đất nặn,giấy 
vẽ, tranh thơ,tranh truyện , lô tô

- Cung cấp giấy màu, đất nặn, 
giấy vẽ, tranh thơ, tranh 
truyện, lô tô
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Của phụ huynh

- Trò chuyện cùng bé về ngày tết 
trung thu và một số hoạt động tết 
trung thu. 

- Trò chuyện với trẻ về các bạn 
và các hoạt động trong lớp của 
bé.

- Trò chuyện với trẻ về các bạn 
trong lớp

-Trò chuyện với trẻ về trò 
chơi ở các góc

        NGƯỜI SOẠN                              KHỐI TRƯỞNG                                  THAY MẶT TRƯỜNG
                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
  

Nguyễn Thị Huệ Phạm Thị Ngọc            Phạm Thị Ngọc                                     Đào Thị Duyên
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